	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	      KIỂM TRA GIỮA KÌ II
     NĂM HỌC: 2024 - 2025
    MÔN:  NGỮ VĂN 9
    Thời gian làm bài: 90 phút
    Ngày kiểm tra:13 /03/2025



I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh về các đơn vị kiến thức:
- Thơ tự do, thơ tám chữ.
- Biện pháp tu từ
- Viết đoạn văn phân tích một tác phẩm thơ/ đoạn trích thơ tự do, thơ tám chữ.
- Viết bài văn nghị luận xã hội.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, năng lực cảm thụ, năng lực giải quyết vấn đề,…
- Năng lực chuyên biệt: 
 + Năng lực nhận biết, một số yếu tố của nghị luận văn học, thơ tám chữ, thơ tự do, các biện pháp tu từ.
 + Vận dụng kiến thức để viết đoạn văn phân tích một tác phẩm thơ/ đoạn trích.
 + Vân dụng  kiến thức để viết bài văn nghị luận xã hội.
3. Phẩm chất: 
- Thích tìm hiểu, khám phá các giá trị của tác phẩm văn học.
- Trân trọng những sáng tạo nghệ thuật và có ý thức giữ gìn những giá trị đó.
- Chăm chỉ: tích cực học tập, tích cực làm bài, cần cù, cố gắng
- Trung thực: Nghiêm túc trong kiểm tra, sự yêu thích học tập bộ môn
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM: (đính kèm trang sau) 













MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - MÔN NGỮ VĂN LỚP 9

	TT
	Thành phần năng lực
	
Mạch kiến thức
	Cấp độ tư duy
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng

	

	Phần I
	Năng lực
Đọc hiểu
	Thơ tám chữ, thơ tự do (trích)
	
2
	
2
	
        1
	40

	
Phần II
	Năng lực
Viết

	Viết đoạn văn phân tích đoạn thơ
	
 1*
	
1*
	
1*
	20

	
	
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết
	

 1*
	

1*
	

1*
	
40

	Tổng
	             2
	          3
	2
	

100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	40%
	

	Tỉ lệ chung%
	60
	40
	


























BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - MÔN NGỮ VĂN LỚP 9

	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Đọc hiểu
	Thơ tám chữ
Thơ tự do





	Nhận biết
- Nhận biết được thể thơ
- Nhận biết được nội dung chính của đoạn thơ.
Thông hiểu 
- Phân tích biện pháp tu từ
- Nhận xét về giọng thơ cách gieo vần, ngắt nhịp trong đoạn trích
Vận dụng
- Rút ra được thông điệp có ý nghĩa với bản thân.
	2 
	2
	
3


	
	Viết
	Viết đoạn văn phân tích văn bản thơ.
	Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề bài.
Thông hiểu: Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phân tích văn bản thơ.
Vận dụng: Viết hoàn chỉnh đoạn văn 
	1*
	1*
	1*

	2
	
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết
	Nhận biết: Nhận biết được vấn đề nghị luận về một vấn đề cần giải quyết
Thông hiểu: Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận về một một vấn đề cần giải quyết.
- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của 1 nhận định,  một ý kiến, tình cảm hay lối sống… trình bày rõ ý kiến đồng tình hay phản đối và lí giải vì sao.
Vận dụng: Viết một bài văn nghị luận về về một vấn đề cần giải quyết) 
	1*
	1*
	       1*

	
Tổng số câu
	2TL
  2TL*
	2TL 
  2TL*
	1TL
 2TL*

	Tỷ lệ
	20
	40
	40


* Ghi chú: Có 02 câu viết bao hàm cả 3 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.






	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	ĐỀ CHÍNH THỨC




Đề 1 (Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 13/03/2025



I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
     Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Màu tôi yêu

Nếu là hoạ sĩ
Màu tôi yêu là những màu xanh
Của núi sông, trời biển trong lành
Đằm thắm màu xanh nghìn năm đất nước
Lửa chiến tranh không thể nào đốt được
Bão đại dương vần vụ, chẳng làm tan.
Máu có rơi, nước mắt có tràn
Màu xanh lại càng tươi, càng mát
Màu xanh bình yên, màu xanh bát ngát
Ôi! Màu xanh thăm thẳm của hồn ta
Việt Nam! Việt Nam, màu xanh hát ca…
                            1-1982
(In trong tập Một tiếng đờn của Tố Hữu. Thiven.net)
     Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ được sử dụng trong văn bản trên.
Câu 2 (0,5 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của các từ láy được sử dụng trong bài thơ.
Câu 3 (1,0 điểm). Sau khi đọc bài thơ, em hiểu ý nghĩa nhan đề “Màu tôi yêu” là gì?
Câu 4 (1,0 điểm). Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu thơ: Đằm thắm màu xanh nghìn năm đất nước.
Câu 5 (1,0 điểm). Nêu thông điệp của bài thơ.
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích bài thơ Màu tôi yêu ở phần Đọc hiểu. 
[bookmark: _Hlk190721025]Câu 2 (4,0 điểm). Hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về việc làm thế nào để tuổi trẻ biết trân trọng, bảo vệ và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của thiên nhiên đất nước, con người Việt Nam trong thời kì hội nhập mạnh mẽ với thế giới hiện nay.

----------------Hết--------------------
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: NGỮ VĂN 9


ĐỀ 1
	Phần
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	I.
Đọc hiểu
	
	
	4,0

	
	1
	- Thể thơ của văn bản: Tự do
	0,5

	
	2
	- Các từ láy: bát ngát, thăm thẳm
- Tác dụng 
+ Góp phần làm cho câu thơ trở nên giàu hình ảnh, nhạc điệu và biểu cảm hơn
+ Giúp người đọc cảm nhận rõ hơn sự rộng lớn và sâu sắc của màu xanh – một màu xanh mang ý nghĩa không chỉ về thiên nhiên mà còn về tâm hồn.
	0,5

	
	3
	- Nhan đề “Màu tôi yêu” thể hiện tình yêu và sự trân trọng của tác giả đối với màu xanh, một màu sắc tượng trưng cho sự tươi đẹp, bình yên của đất nước Việt Nam. 
-Màu xanh không chỉ đại diện cho thiên nhiên tươi đẹp của đất nước mà còn gắn liền với vẻ đẹp tinh thần, tâm hồn của người Việt, khẳng định một Việt Nam kiên cường và bất khuất trước mọi khó khăn.
	   0,5


0,5

	
	4
	- Biện pháp tu từ ẩn dụ: “Đằm thắm màu xanh nghìn năm đất nước”.
- Tác dụng: 
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm, ngôn ngữ trở nên sinh động, hấp dẫn…
+ Thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa thiên nhiên và đất nước Việt Nam. “Màu xanh” còn là biểu tượng của sự trường tồn, bất diệt của đất nước Việt Nam qua nghìn năm lịch sử…
+ Thể hiện niềm tin yêu và tự hào của nhà thơ với quê hương đất nước mình.
	


0,25

0,5


0,25

	
	5
	- Thông điệp của bài thơ là sự ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và sự kiên cường của dân tộc Việt Nam. 
- Mỗi người dân Việt nam hay biết trân trọng quê hương đất nước mình để từ đó ra sức học tập, lao động quên mình để dựng xây và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
	   0,5

0,5

	II.
Viết
	
	
	6,0

	
	1
	
	2,0

	
	
	1. Về hình thức: Đảm bảo đoạn văn nghị luận có dung lượng khoảng 200 chữ, bố cục mạch lạc, sử dụng linh hoạt các kiểu câu và có sự liên kết chặt chẽ giữa các câu, các ý trong đoạn văn. Có cách diễn đạt trong sáng… Có cách diễn đạt sáng tạo; thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ…
	0,5

	
	
	2. Về nội dung: Có thể triển khai các ý sau:
- Nội dung: Bài thơ "Màu tôi yêu" của Tố Hữu thể hiện tình yêu sâu sắc của tác giả đối với quê hương đất nước
- Nghệ thuật:
+ Tác giả sử dụng thể thơ tự do, biện pháp ẩn dụ, điệp ngữ,… để liên kết màu xanh với tinh thần của người Việt, khẳng định rằng màu xanh chính là hồn cốt của đất nước. 
+ Giọng điệu của bài thơ "Màu tôi yêu" mang đậm chất tự sự, trữ tình, pha lẫn sự hào hùng và cảm xúc sâu sắc về tình yêu đất nước. 
…
	  0,5



1,0

	
	2
	
	4,0

	
	
	1. Về hình thức: Đảm bảo dung lượng và cấu trúc một bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết. Có các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
	1,0

	
	
	2. Về nội dung: 
Học sinh có thể triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải trình bày thành các luận điểm rõ ràng, trọng tâm là giải pháp khả thi…
I. Mở bài:
Cần bàn luận vấn đề để đưa ra giải pháp khả thi.
II. Thân bài:
1. Phân tích vấn đề:
- Biểu hiện thực trạng
- Nguyên nhân của vấn đề
- Hậu quả của vấn đề
2. Ý kiến trái chiều và phản bác
3. Giải pháp khả thi:
- Giải pháp thứ nhất: Gia đình và nhà trường có vai trò quan trọng trong việc giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên và giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. … 
- Giải pháp thứ hai: Cộng đồng và xã hội cần tạo ra các chương trình tuyên truyền, khuyến khích hành động bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị văn hóa. Các phong trào "Sống xanh," "Bảo vệ di sản văn hóa" …
- Giải pháp thứ ba: Bản thân em có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ như tiết kiệm năng lượng, sử dụng sản phẩm tái chế, trồng cây xanh và bảo vệ các khu di tích lịch sử…
III. Kết bài:
- Khẳng định quan điểm của bản thân về tầm quan trọng của việc nhận thức đúng và giải quyết hiệu quả vấn đề nêu ra.
- Nêu lên suy nghĩ, mong muốn của bản thân liên quan đến vấn đề với cộng đồng.
	




0,25

0,5


0,25
1,5










0,5






	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	ĐỀ CHÍNH THỨC




Đề 2 (Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN:  NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 13/03/2025



I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
	Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
                     Chợ Tết

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon ton,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.
			(Trích "Chợ Tết"- Đoàn Văn Cừ)
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ được sử dụng trong văn bản trên.
Câu 2 (0,5 điểm). Nêu nội dung chính của đoạn thơ?
Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra các hình ảnh được tác giả sử dụng để miêu tả cảnh chợ Tết và cho biết những hình ảnh đó có ý nghĩa gì?
Câu 4 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong hai câu thơ:
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.
Câu 5 (1,0 điểm). Đoạn thơ trên đã gợi nên một nét sinh hoạt văn hóa của dân tộc. Em nghĩ mình cần làm gì để giữ gìn và phát huy nét đẹp ấy? 
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Hãy viết đoạn văn trình bày cảm nghĩ của em về bức tranh chợ Tết trong đoạn thơ phần Đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: "Là một học sinh, em hãy đề xuất những giải pháp phù hợp để giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học và trong các gia đình?”

----------------Hết--------------

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: NGỮ VĂN 9


ĐỀ 2
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu



	
	
	4,0

	
	1
	Thể thơ: tám chữ
	0,5

	
	2
	Nội dung của đoạn thơ: Bức tranh thiên nhiên tươi đẹp và cuộc sống tập nập nhộn nhịp của con người khi tết đến xuân về.
	0,5

	
	3
	-Các hình ảnh:Dải mây trắng, sương hồng lam, thằng cu áo đỏ, người gánh lợn, cô yếm thắm 
-Ý nghĩa:
+ Là những hình ảnh gần gũi, giản dị, đặc trưng của phiên chợ Tết ở làng quê.
+ Bức tranh phiên chợ Tết tưng bừng, náo nhiệt, làng quê yên bình, ấm no
	   0,5

   0,5


	
	4
	- BPTT nhân hóa: núi uốn mình, đồi thoa son
- Tác dụng:
+ Làm cho câu thơ thêm giàu hình ảnh, sống động hơn, tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 
+ Sự vật trở nên gần gũi, mang hồn người: Cảnh núi đồi như người thiếu nữ đang trang điểm, làm duyên làm dáng. 
=> Qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước của tác giả.
	

 0,25

0,25

0,5


	
	5
	Những điều cần làm:
+ Tự hào, trân trọng những nét đẹp văn hóa của dân tộc.
+ Cùng với người thân thực hiện những hoạt động duy trì Tết truyền thống như: đi chợ sắm Tết, gói bánh chưng, chúc Tết họ hàng, ...
+ Đoạn thơ cũng nhắc nhở chúng ta hãy ý thức được tình yêu cũng như trách nhiệm của mình đối với những nét đẹp văn hóa của dân tộc.
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	II. Viết















	
	
	 6,0

	
	1
	1. Về hình thức: Đảm bảo đoạn văn nghị luận có dung lượng khoảng 200 chữ, bố cục mạch lạc, sử dụng linh hoạt các kiểu câu và có sự liên kết chặt chẽ giữa các câu, các ý trong đoạn văn. Có cách diễn đạt trong sáng… Có cách diễn đạt sáng tạo; thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ…
2. Về nội dung 
Có thể triển khai các ý sau:
-Nội dung: 
+  Đọc đoạn thơ, ta tưởng như được sống lại không khí hội hè dân gian hàng trăm năm về trước. Bài thơ được viết theo thể thơ 8 chữ; đây là phần đầu bài thơ "Chợ Tết" (Đoàn Văn Cừ).
+ Bức tranh chợ Tết tươi tắn, đẹp đẽ, thanh bình, no đủ.
+ Trên con đường uốn mình, mềm mại, có biết bao nhiêu con người, già trẻ gái trai từ các thôn ấp "kéo hàng" nối đuôi nhau đi chợ Tết với niềm vui náo nức. Cảnh đi chợ Tết "tưng bừng" đông vui như đi hội.
+ Mỗi người đi chợ Tết đều có một dáng vẻ riêng. 
-Nghệ thuật: Đoạn thơ sử dụng thể thơ 8 chữ, nhiều từ láy chọn lọc, gợi hình, gợi cảm; các biện pháp tu từ đặc sắc so sánh, nhân hóa, … Những hình ảnh quen thuộc, gần gũi với làng quê Việt Nam.
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0,5

	
	2
	1. Về hình thức: Đảm bảo dung lượng và cấu trúc một bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết. Có các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
	1,0

	
	
	2. Về nội dung: 
Học sinh có thể triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải trình bày thành các luận điểm rõ ràng, trọng tâm là giải pháp khả thi…
I. Mở bài:
Cần bàn luận vấn đề để đưa ra giải pháp khả thi.
II. Thân bài:
1. Phân tích vấn đề:
- Biểu hiện thực trạng
- Nguyên nhân của vấn đề
- Hậu quả của vấn đề
2. Ý kiến trái chiều và phản bác
3. Giải pháp khả thi:
- Nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa
- Thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần
-  Tái sử dụng và tái chế đồ nhựa
- Tham gia các hoạt động trồng cây xanh trong trường học, khu dân cư. Chăm sóc cây xanh để chúng phát triển tốt, hấp thụ khí và thải ra , góp phần làm sạch không khí và giảm hiệu ứng nhà kính.
III. Kết bài:
- Khẳng định quan điểm của bản thân về tầm quan trọng của việc nhận thức đúng và giải quyết hiệu quả vấn đề nêu ra.
- Nêu lên suy nghĩ, mong muốn của bản thân liên quan đến vấn đề với cộng đồng.
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 (Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN:  NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 13/03/2025



I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm). 
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
Mùa thu và mẹ

                       Mẹ gom lại từng trái chín trong vườn
Rồi rong ruổi trên nẻo đường lặng lẽ
Ôi, những trái na, hồng, ổi, thị ....
Có ngọt ngào năm tháng mẹ chắt chiu.
 
Con nghe mùa thu vọng về những thương yêu.
Giọt mồ hôi rơi trong chiều của mẹ
Nắng mong manh đậu bên thật khẽ
Đôi vai gầy nghiêng nghiêng!
 
Heo may thổi xao xác trong đêm
Không gian lặng im...
Con chẳng thể chợp mắt
Mẹ trở mình trong tiếng ho thao thức
Sương vô tình đậu trên mắt rưng rưng!
       (Mùa thu và mẹ, Lương Đình Khoa)
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ được sử dụng trong văn bản trên.
Câu 2 (0,5 điểm). Chỉ ra những câu thơ miêu tả hình ảnh người mẹ trong văn bản và cho biết cách miêu tả đó có ý nghĩa gì?
Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của các từ láy được sử dụng trong bài thơ.
Câu 4 (1,0 điểm). Theo em, ở khổ thơ đầu, vị ngọt ngào mà tác giả cảm nhận được tạo nên bởi điều gì?
Câu 5 (1,0 điểm). Từ tình cảm người con gửi tới mẹ qua bài thơ, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của con cái trong việc đền đáp công ơn cha mẹ?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm).
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ Mùa thu và mẹ của tác giả Lương Đình Khoa.
Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay. 

------------- HẾT -------------
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ĐỀ DỰ BỊ
	Phần
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	I.
Đọc hiểu
	
	
	4,0

	
	1
	Thể thơ: Tự do
	0,5

	
	2
	- Những câu thơ miêu tả hình ảnh người mẹ trong văn bản:
+ Mẹ gom lại từng trái chín trong vườn
+ Có ngọt ngào năm tháng mẹ chắt chiu
+ Giọt mồ hôi rơi trong chiều của mẹ
+ Đôi vai gầy nghiêng nghiêng!
+ Mẹ trở mình trong tiếng ho thao thức
· Ý nghĩa:
+Làm nổi bật hình ảnh người mẹ vất vả, tần tảo, giàu đức hi sinh
+Thể hiện tình yêu, trân trọng, biết ơn của tác giả đối với mẹ
	0,5

	
	3
	- Các từ láy: Rong ruổi, ngọt ngào, lặng lẽ, thao thức, mong manh, xao xác, nghiêng nghiêng, rưng rưng 
- Tác dụng 
+ Nhấn mạnh sự vất vả, nhọc nhằn, hi sinh, lặng thầm vun vén cho gia đình của người mẹ
+ Tô đậm sự thấu hiểu, lòng biết ơn, trân trọng, yêu thương của người con đối với mẹ... 
+ Làm cho sự diễn đạt sinh động, hấp dẫn, tăng tính nhạc, tính hình tượng
	1,0

	
	4
	Ở khổ 1, Vị ngọt ngào được tác giả cảm nhận tạo nên bởi: vị trái chín trong vườn và sự tảo tần, chắt chiu, tình yêu thương… của mẹ.                             
	1,0

	
	5
	- Tình cảm của tác giả thể hiện trong bài thơ:                                                                  
+ Thương cảm, thấu hiểu cho cuộc đời vất vả của mẹ.
+ Yêu quý, trân trọng, biết ơn công lao to lớn và những vẻ đẹp tâm hồn của mẹ … 
- Nhận xét: Đó là tình cảm thiêng liêng, sâu nặng.
	1,0

	II.
Viết
	
	
	6,0

	
	1
	1. Về hình thức: Đảm bảo đoạn văn nghị luận có dung lượng khoảng 200 chữ, bố cục mạch lạc, sử dụng linh hoạt các kiểu câu và có sự liên kết chặt chẽ giữa các câu, các ý trong đoạn văn. Có cách diễn đạt trong sáng… Có cách diễn đạt sáng tạo; thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ…
	0.25

	
	
	2. Về nội dung 
Có thể triển khai các ý sau :
- Nội dung:
+ Bộc lộ được cảm xúc về nội dung của bài thơ (Mạch cảm xúc, chủ đề, thông điệp)
+ Hình ảnh người mẹ tảo tần, hy sinh
+ Nỗi lòng của người con
+ Tình yêu thương vô bờ bến của mẹ 
-Về hình thức: Nêu cảm nghĩ về những yếu tốt nghệ thuật và tác dụng của chúng trong việc biểu đạt nội dung; tác dụng của thể thơ tự do trong việc tạo nên nét đặc sắc của bài thơ. 
	


0,5





0,5

	
	2
	1. Về hình thức: Đảm bảo dung lượng và cấu trúc một bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết. Có các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
	1,0

	
	
	2. Về nội dung: 
Học sinh có thể triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải trình bày thành các luận điểm rõ ràng, trọng tâm là giải pháp khả thi…
I. Mở bài:
Cần bàn luận vấn đề để đưa ra giải pháp khả thi.
II. Thân bài:
1. Phân tích vấn đề:
- Biểu hiện thực trạng
- Nguyên nhân của vấn đề
- Hậu quả của vấn đề
2. Ý kiến trái chiều và phản bác
3. Giải pháp khả thi:
- Vai trò của bản thân học sinh
- Vai trò của gia đình
- Vai trò của nhà trường
III. Kết bài:
- Khẳng định quan điểm của bản thân về tầm quan trọng của việc nhận thức đúng và giải quyết hiệu quả vấn đề nêu ra.
- Nêu lên suy nghĩ, mong muốn của bản thân liên quan đến vấn đề với cộng đồng.
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